
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 440,052,485       

1 9/4/20111 Gia đình Bác sĩ Hùng Viện Tim Hà Nội cho tiền mặt 5,000,000           
2 14/4/2011 Lãi tiền gửi 350 triệu có kỳ hạn 4,161,644           
3 30/4/2011 Lãi tiền gửi không kỳ hạn 60,807                

Tổng Trong kỳ 9,222,451         
Tổng Cuối kỳ 449,274,936     

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                   

Số TT Ngày Nội dung chi Số tiền
Số dư đầu kỳ 1,296,708,735    

1 04/01/2011 Đi chợ 483,000              
2 1kg tỏi+ 1/2 hành 60,000                
3 1/2 tiêu 60,000                
4 Quyết mua phân bón rau 158,000              
5 Đổ xăng 50,000                
6 Gửi thư đi Nhật Bản 402,000              
7 04/02/2011 Đi chợ 389,000              
8 Mua thuốc nhỏ mắt cho Ảnh 15,000                
9 Mua 12 kg đường 240,000              

10 Mua đồ phục vụ nấu ăn 496,000              
11 Sửa máy bơm nước 70,000                
12 04/03/2011 Đi chợ 411,000              
13 04/04/2011 Đi chợ 481,000              
14 Sửa Xe đạp ,vá xe Diệu 12,000                
15 Thay ruột xe honda Hân 50,000                
16 04/05/2011 Gạo 100 1,200,000           
17 Đi chợ 363,000              
18 Than củi 4kg 36,000                
19 Tiền tiêu vặt cho HS 2,200,000           
20 Dầu gội + xà bông 285,000              
21 04/06/2011 Đi chợ 367,000              
22 04/07/2011 Đi chợ 333,000              
23 Bún ăn sáng 28,000                
24 Lệ phí thi Tốt nghiệp THPT 455,000              
25 Chi phí nộp hồ sơ thi ĐH cho 17 HS (mỗi em 2 bộ) 2,873,000           
26 Bột giặt ,lau nhà bếp ,tương ớt ,rửa chén 106,000              
27 Ảnh sửa xe đạp 16,000                
28 Đổ xăng xe Hân 2 lần 115,000              
29 04/08/2011 Bánh ướt ăn sáng 5Kg 60,000                
30 Đi chợ 400,000              
31 Quyết mua vật dụng đóng giường 20,000                
32 Thay ga 345,000              
33 Mua cưa máy 520,000              
34 04/09/2011 Đi chợ 435,000              
35 Đổ xăng Quyết đi chợ 20,000                
36 10/4/20111 Đi chợ 459,000              
37 04/11/2011 Đi chợ 385,000              
38 Đổ xăng 50,000                
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40 13/4/2011 Đi chợ 520,000              
41 Tiền cưa và chở gỗ làm vạt giường 538,000              
42 14/4/2011 Đi chợ 444,000              
43 Điện thoại tháng 4 875,000              
44 15/4/2011 Đi chợ 243,000              
45 12 bao Xi măng 1,010,000           
46 Loa Boss 8,000,000           
47 Dây loa+Jack 540,000              
48 Mua 1 máy chỉnh âm thanh cũ (equalier) hiệu MCLELLAND GE-62 3,000,000           
49 16/4/2011 Đi chợ 436,000              
50 Hường bị đau thận lên bệnh viện (xét nghiệm máu,nước tiểu chích thuốc giảm đau 126,000              
51 17/4/2011 Đi chợ 362,000              
52 Mua thuốc đau thận 6 ngày cho Hường 66,000                
53 18/4/2011 Bánh mì ăn sáng 36,000                
54 Thay ga  350,000              
55 2 Thùng mì tôm 154,000              
56 Đi chợ 231,000              
57 Bột ngọt 4Kg 26,000                
58 Nước rửa chén 3,5 58,000                
59 Đổ xăng xe Hân 2 lần 55,000                
60 Tiền điện tháng 4 1,515,000           
61 19/4/011 Đi chợ 395,000              
62 Mua 2 cây Sắt Q10, 186,000              
63 20/4/2011 Đi chợ 350,000              
64 Mua 100kg gạo 1,200,000           
65 Quyết mua lưỡi cưa 30,000                
66 Quyết đổ xăng đi Bình Dương 50,000                
67 Quyết mua đinh 10 phân 9,000                  
68 Thước dây ,đục tường 27,000                
69 Móc treo đồ 4 cái 92,000                
70 21/4/2011 Đi chợ 416,000              
71 Mua đồ dùng cho cô tình nguyện viên người Bỉ (chổi ,kéo ,cọ,ki hốt rác ,thùng rác) 207,000              
72 Truyền nước biển cho Hường 75,000                
73 Siêu âm thận cho Hường 20,000                
74 Quyết trả tiền cưa gỗ 20,000                
75 Đổ xăng xe đi chợ 50,000                
76 Mua nệm phòng cho tình nguyện viên người Bỉ 1,600,000           
77 Vải trải nệm 70,000                
78 Tủ sắt phòng tình nguyện viên người Bỉ 1,200,000           
79 Mua cá 420,000              
80 22/4/2011 Đi chợ 471,000              
81 Mua 1 cây chổi xương,1 cây chổi cọ quét nền bê tông 22,000                
82 50 bịt bột giặt Omo (mỗi bịt 400 g) 752,000              
83 Dây xích chó 15,000                
84 Mua 5 bao xi măng Hà Tiên 1 và cát 660,000              
85 Quyết mua 1 bao xi măng 86,000                
86 Mua vật liệu nối điện thoại và đèn hành lang 215,000              
87 Cát, xi măng hà tiên 1 718,000              
88 Mua nước ngọt và bánh kẹo để ăn khi lao đông sản xuất 321,000              
89 Mua 1 bao xi măng Hà tiên 1 86,000                
90 32/4/2011 Đi chợ 406,000              
91 Mua đồ dùng và thực phẩm cho tình nguyện viên người Bỉ 379,000              
92 24/4/2011 Đi chợ 403,000              
93 Mua 60 trứng vịt ăn tối 200,000              
94 25/4/2011 2 thùng mì  Miliket 154,000              
95 Đi chợ 283,000              
96 10 Trứng gà 24,000                
97 Mua mãng cầu 25,000                
98 Mua 12 kg đường 230,000              
99 Đổ xăng xe Hân 100,000              



100 Quyết mua đinh sắt 30,000                
101 26/4/2011 Đi chợ 401,000              
102 Quyết mua ống nước để lắp máy giặt 13,000                
103 Quyết mua 5 lưỡi cưa, giũa cưa 114,000              
104 Mua tre làm chuồng gà 50,000                
105 Chi phí nộp hồ sơ thi ĐH cho My ( 2 bộ) 150,000              
106 Trả tiền thợ hồ xây tường sau 150,000              
107 27/4/2011 Đi chợ 248,000              
108 Quyết mua đồ 30,000                
109 Nộp tiền thuế đất nông nghiệp chuyển sang đất thổ cư (nhà nước giảm 75%) 3,580,000           
110 Quyết mua lưỡi cưa bê tông và đinh 99,000                
111 Phí dịch vụ ngân hàng 5,500                  
112 28/4/2011 Đi chợ 367,000              
113 29/4/2011 Thay 2 nút vặn bếp ga 10,000                
114 Mua 2 kg tỏi 83,000                
115 Mua 1 kg hành 25,000                
116 Mua tre làm chuồng gà 100,000              
117 30/4/2011 Đi chợ 707,000              
118 Quyết đổ xăng đi Bình Dương 50,000                
119 Tiền lương giáo viên tâm lý 1,800,000           

Tổng chi trong kỳ 53,012,500       
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 396,262,436     
2 Phải thu 40,000,000       
3 Phải trả 
4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 436,262,436     
5 Phải thu hứa cho 222,300,000     
6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 658,562,436     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 308,512,500       

1 13/4/2011 Chú Út Bến Cát cho 1 mét khối gỗ tràm để làm vạt giường 1,500,000           
2 30/4/2011 Cô Võ Thị Thanh Thảo Đại Học GTVT Cơ Sở 2 cho:

      100 kg gạo 1,200,000           
      2 thùng mì tôm Đệ Nhất 350,000              
      1 nồi áp suất điện 1,350,000           

3 Chị Nguyệt Bình Thuận cho: 
      5 thùng mì Miliket 385,000              
      12 kg đường 240,000              

Tổng Trong kỳ 5,025,000         
Tổng Cuối kỳ 313,537,500     

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


